
PHIẾU ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM – HỌC KÌ II 2017-2018
MÔN HÓA HỌC KHỐI 12  KHTN
I- TRẮC NGHIỆM : ( 24x0,25=6đ ) 
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Mã đề: 204
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-II- TỰ LUẬN  ( 1 X4 = 4đ  )   

Câu 1 : Cho 10 gam một kim loại kiềm thổ tác dụng hết với nước thoát ra 5,6 lít khí ( đktc) . Tên của kim loại đó là : ( Ca = 40 , Ba = 137 , Sr = 88 , Mg = 24 )

-Số mol  khí H2

5,6  : 22,4 =  0,25 mol                                       0,25đ
M + 2H2O  →  M(OH)2   + H2

0,25                                       0,25                      0,5đ 

- Kim loại M là 

10;0,25  = 40 Ca
                                       0,25 đ  

Câu 2: Hòa tan hết m gam hỗn hợp gồm Al và Fe trong lượng dư dung dịch H2SO4 loãng thoát ra 0,4 mol khí , còn trong lượng dư dung dịch NaOH thì thu được 0,3 mol khí . Giá trị m đã dùng là : ( Al = 27 , Fe = 56 )
  2Al + 2H2SO4      →Al2(SO4)2     + 2H2                                  0,25 đ 

      x                                                       x

   Fe   +    H2SO4  → FeSO4   + H2
                                            0,25 đ 
   y                                               y

   Al   + NaOH    + H2O  →    NaAlO2  + 3/2 H2                         0,25 đ 

    x                                                              3/2 x

   x + y = 0,4

   3/2 x=  0,3  

   x= 0,2     y  = 0,2

  m = 0,2x27 +0,2x 56  = 16,6 g                                                      0,25 đ 

Câu 3Nung 21,4 gam Fe(OH)3 ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi , thu được m gam một oxit . Giá trị của m là ( cho Fe= 56 , O = 16 , H = 1 ) 

Số mol Fe(OH)3  
21,4 : 107 = 0,2 mol                                     0,25 đ 

2Fe(OH)3  →  Fe2O3    + H2O                    0,25 đ 

0,2                   0,1                                         0,25 đ 

Khối lượng Fe2O3

0,1 X 160 = 16 g                                           0,25 đ 
   Câu 4. Hòa tan m ( gam ) Fe trong dung dịch HCl dư , sau khi phản ứng kết thúc thu được 2,24 lít khí H2 (ở đktc ) . Giá trị của m là ( cho Fe = 56 , Cl = 35,5 , H = 1 )

Số mol H2 = 2,24 : 22,4 = 0,1 mol        0,25 đ 

 Fe  +2 HCl  →  FeCl2 + H2                 0,25 đ 

 0,1                                    0,1                0,25 đ 

Khối lượng Fe 

0,1 x56 = 5,6 gam                                  0,25 đ                  
-----------------------------------------

